
Kinh phí Số hộ
Kinh 

phí
Số hộ Kinh phí Số hộ

Kinh 

phí
Số hộ

Kinh 

phí
Số hộ

Kinh 

phí
Số hộ

Kinh 

phí
Số hộ

Kinh 

phí
Số hộ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

36.605      1.401    15.261  554  2.956   110   12.788   507   656    17     575   19     3.427  120     920     73      23      1      

A Nguồn Đầu tư phát triển 28.451      692       12.121  281  2.346   57     9.821     249   621    14     483   11     2.875  72       161     7        23      1      

1 Hỗ trợ đất ở 46 644           14         -        -  -      -    552        12     -    -   92     2       -      -      -      -    -     -   

2 Hỗ trợ nhà ở 27.807      678       12.121  281  2.346   57     9.269     237   621    14     391   9       2.875  72       161     7        23      1      

2,1 Hỗ trợ xây nhà ở mới 46 24.426      531       11.316  246  2.070   45     7.636     166   598    13     368   8       2.438  53       -      -    -     -   

2,2 Hỗ trợ sửa nhà ở 23 3.381        147       805       35    276      12     1.633     71     23      1       23     1       437     19       161     7        23      1      

B Nguồn sự nghiệp 8.154        709       3.140    273  610      53     2.967     258   35      3       92     8       552     48       759     66      -     -   

4

Chuyển đổi nghề (tạo 

việc làm tăng thu nhập) 11,5 8.154        709       3.140    273  610      53     2.967     258   35      3       92     8       552     48       759     66      -     -   

Biểu số 6

TỔNG HỢP DỰ TOÁN NGUỒN VỐN CHƯƠNG TRÌNH MTQG 1719 THỰC HIỆN 

CHƯƠNG TRÌNH GIẢM 1.000 HỘ NGHÈO ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NĂM 2023

(Kèm theo Kế hoạch số:              /KH-UBND ngày        /         /2023 của UBND tỉnh Bình Phước)

ĐVT: Triệu đồng

STT
Nội dung chính sách

Định 

mức 

hỗ trợ 

Tổng 

nguồn vốn 

thực hiện

Tổng 

nhu cầu

(lượt)

Bù Gia Mập Bình LongHớn Quản Lộc Ninh

Tổng cộng 

Bù Đốp Bù Đăng Đồng Phú Phú Riềng
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